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Số: 907/BTXH-VP
V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013



Kính gửi: 
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

     các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác Bảo trợ xã hội năm 2013 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2013), đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014 theo nội dung cụ thể sau:

1. Kết quả thực hiện: bao gồm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị cụ thể. Mẫu biểu số liệu báo cáo được gửi trên trang web: https://www.btxh.gov.vn.
2. Kế hoạch năm 2014: địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất cụ thể về mục tiêu, đối tượng, phương pháp và nội dung thực hiện.
Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua tâm, chỉ đạo, báo cáo nhanh gửi về Cục Bảo trợ xã hội, số 35 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.37478675 - fax: 0437478674; Email: nguyencamhang88@gmai.com chậm nhất ngày 20/12/2013.

	Nơi nhận:

· Như trên;
· Lưu VP.
	CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Hồi


	Biểu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TT-BLĐTBXH- BTC

	
	
	
	
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2007/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP TRONG NĂM …………….. CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ)…….

	
	
	
	
	

	STT
	Loại đối tượng
	Tổng số

	
	
	Số lượng (người)
	Mức chi theo NĐ 13 (triệu đồng/đối tượng/tháng)
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

	A
	B
	1
	2
	3

	 
	Tổng số
	 
	 
	 

	I
	Trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý
	 
	 
	 

	 
	1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; 
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.
	 
	 
	 

	 
	2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	-  Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng
	 
	 
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng
	 
	 
	 

	
	- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng
	 
	 
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng
	 
	 
	 

	 
	3. Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người từ  85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	 
	 
	 

	 
	4. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động
	 
	 
	 

	
	- Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ
	 
	 
	 

	 
	5. Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm
	 
	 
	 

	 
	6. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	 
	7. Đối tượng quy định tại khoản 7 Đìều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng)
	 
	 
	 

	
	- Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	 
	8. Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 
	 
	 

	
	- Hộ gia đình có 03 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 
	 
	 

	
	- Hộ gia đình có từ  04 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 
	 
	 

	 
	9. Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Đang nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	- Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	II
	Trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong nhà xã hội tại cộng đồng do xã, phương, thị trấn quản lý
	 
	 
	 

	 
	1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; 
	 
	 
	 

	
	- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.
	 
	 
	 

	 
	2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	-  Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	
	- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo.
	 
	 
	 

	 
	3. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	III
	Trợ cấp xã hội nuôi dưỡng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội
	 
	 
	 

	 
	1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật;
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; 
	 
	 
	 

	
	+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
	 
	 
	 

	
	+ Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	 
	 
	 

	
	- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.
	 
	 
	 

	 
	2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	-  Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	
	- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	 
	3. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động
	 
	 
	 

	
	- Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ
	 
	 
	 

	 
	4. Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm
	 
	 
	 

	 
	5. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	 
	 
	 

	
	- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
	 
	 
	 

	 
	6. Đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 68/2008/NĐ-CP
	 
	 
	 

	 
	- Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.
	 
	 
	 

	 
	- Các đối tượng xã hội khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	                                                                ….., ngày….. tháng ….năm 20…

	
	                                                                CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

	
	                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


MẪU SỐ 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)
	Tên cơ quan 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
	…., ngày … tháng … năm 20…


 

BẢNG SỐ LIỆU 
Tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi 
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số liệu 

	1
	Tổng số người cao tuổi (NCT)
	Người
	 

	1.1
	Số người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi
	Người 
	 

	 
	Trong đó: Có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng 
	Người
	 

	1.2
	Số người từ đủ 80 tuổi trở lên 
	Người 
	 

	 
	Trong đó: Có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng 
	Người
	 

	2
	Tổng số NCT không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng
	Người 
	 

	 
	Trong đó: Thuộc diện nghèo
	Người 
	 

	3
	Chăm sóc đời sống NCT 
	 
	 

	3.1
	Số NCT đang hưởng lương hưu
	Người 
	 

	3.2
	Số NCT đang hưởng trợ cấp BHXH
	Người
	 

	3.3
	Số NCT đang hưởng trợ cấp người có công với cách mạng
	Người
	 

	3.4
	Số NCT đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng ở cộng đồng theo quy định của Luật người cao tuổi:
	Người
	 

	3.4.1
	NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng
	Người 
	 

	 
	Trong đó: Số người từ đủ 80 tuổi trở lên 
	Người 
	 

	3.4.2
	Người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH 
	Người 
	 

	3.4.3
	Số người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
	Người 
	 

	3.5
	Số NCT đang sống trong cơ sở BTXH
	Người 
	 

	4
	Tổng số cơ sở chăm sóc NCT 
	Cơ sở 
	 

	 
	Trong đó: Cơ sở BTXH
	Cơ sở 
	 

	5
	Số NCT được trợ giúp đột xuất trong năm 
	Người 
	 

	6
	Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ trong năm 
	Người
	 

	6.1
	Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi 
	Người
	 

	6.2
	Người cao tuổi thọ 100 tuổi 
	Người 
	 

	6.3
	Người cao tuổi thọ 90 tuổi 
	Người 
	 

	6.4
	Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95
	Người 
	 

	6.5
	Kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ
	1000đ 
	 

	7
	Chăm sóc sức khoẻ 
	Người 
	 

	7.1
	Số NCT có thẻ BHYT
	Người
	 

	 
	Bảo hiểm y tế bắt buộc 
	Người 
	 

	 
	Bảo hiểm y tế tự nguyện
	Người 
	 

	7.2
	Số bệnh viện lão khoa
	Bệnh viện
	 

	7.3
	Số bệnh viện có khoa lão khoa
	Bệnh viện
	 

	7.4
	Lượt NCT được tư vấn chăm sóc sức khoẻ trong năm 
	Người
	 

	7.5
	Lượt NCT được hỗ trợ phục hồi sức khoẻ trong năm 
	Người
	 

	7.6
	Số người cao tuổi được khám định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khoẻ 
	Người
	 

	8
	Nhà ở của NCT 
	 
	 

	8.1
	Tổng số hộ gia đình có NCT 
	Hộ
	 

	 
	Trong đó: Thuộc diện hộ nghèo
	Hộ
	 

	8.2
	Số hộ có NCT được hỗ trợ về nhà ở trong năm 
	Hộ
	 

	8.3
	Số NCT đang ở nhà tạm
	Người 
	 

	9
	Giáo dục, văn hóa, thể thao và giải trí
	 
	 

	9.1
	Tổng số xã, phường, thị trấn
	Xã 
	 

	9.2
	Số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ của NCT 
	Xã
	 

	9.2.1
	Câu lạc bộ sức khoẻ 
	CLB
	 

	9.2.2
	Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, giải trí
	CLB
	 

	9.2.3
	Câu lạc bộ thể dục, thể thao 
	CLB
	 

	9.2.4
	Câu lạc bộ khác 
	CLB
	 

	9.3
	Số NCT tham gia các câu lạc bộ văn hóa, thể thao và giải trí
	Người 
	 

	9.4
	Số NCT tham gia các khóa tập huấn, đào tạo trong năm 
	Người
	 

	10
	Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 
	 
	 

	10.1
	Số xã phường thị trấn có quỹ
	Xã 
	 

	10.2
	Lượt NCT được hỗ trợ từ quỹ 
	Người 
	 

	10.3
	Tổng số dư của Quỹ 
	1000đ
	 

	11
	Hội người cao tuổi và Ban đại diện NCT 
	 
	 

	11.1
	Tổng số huyện, thị 
	Huyện
	 

	11.2
	Số huyện thị thành lập hội NCT 
	Huyện 
	 

	11.3
	Số huyện, thị thành lập Ban đại diện NCT 
	Huyện 
	 

	11.4
	Số xã, phường, thị trấn thành lập Hội NCT 
	Xã 
	 

	12
	Tổng kinh phí thực hiện chương trình, chính sách đối với người cao tuổi 
	1000đ
	 


 

	 
	Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH……………………..
	

	TÌNH HÌNH TRỢ GIÚP ĐỘT XUẤT NĂM 2013

	STT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số người chết do thiên tai
	Người
	 
	 

	 
	Trong đó trẻ em
	Người
	 
	 

	2
	Số người mất tích do thiên tai
	Người
	 
	 

	 
	Trong đó trẻ em
	Người
	 
	 

	3
	Số người bị thương do thiên tai
	Người
	 
	 

	 
	Trong đó trẻ em
	Người
	 
	 

	4
	Tổng số nhà bị thiệt hại do thiên tai
	Nhà
	 
	 

	 
	Nhà bị đổ, sập, trôi
	Nhà
	 
	 

	 
	Nhà bị hư hỏng nặng
	Nhà
	 
	 

	 
	Nhà bị ngập, tốc mái
	Nhà
	 
	 

	5
	Số hộ được di dời khẩn cấp
	Hộ
	 
	 

	6
	Số người được di dời khẩn cấp
	Người
	 
	 

	7
	Số hộ được hỗ trợ gạo
	Hộ
	 
	 

	8
	Số người được hỗ trợ gạo
	Người
	 
	 

	9
	Tổng số gạo cứu trợ
	Tấn
	 
	 

	 
	Trung ương
	Tấn
	 
	 

	 
	Địa phương
	Tấn
	 
	 

	 
	Vận động
	Tấn
	 
	 

	10
	Tổng số kinh phí cứu trợ 
	Triệu đồng
	 
	 

	 
	Trung ương
	Triệu đồng
	 
	 

	 
	Địa phương
	Triệu đồng
	 
	 

	 
	Vận động
	Triệu đồng
	 
	 


	
	Mẫu số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012)


UBND TỈNH (TP) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

	STT
	Quận, huyện, thị xã, thành phố
	Số người khuyết tật
	Chia theo dạng khuyết tật
	Chia theo mức độ khuyết tật

	
	
	
	Vận động
	Nghe, nói
	Nhìn
	Thần kinh, tâm thần
	Trí tuệ
	Khác
	Đặc biệt nặng
	Nặng
	Nhẹ
	Không xác định

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……… ngày ….. tháng ….. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	

	Tỉnh/Tp…………………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng 1. TỔNG HỢP SỐ LIỆU CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ

	(Tính đến ngày 15/12/2013)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên cơ sở
	Loại hình cơ sở
	Cấp quản lý
	Số cán bộ, nhân viên

	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	Đối tượng phục vụ
	Được chỉ định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài
	Cấp TW
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Tổng số
	Nữ
	Trên Đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Chưa qua đào tạo

	
	
	Thuộc ngành LĐTBXH
	Thuộc ngành khác
	Thuộc các tổ chức xã hội
	Cơ sở tôn giáo
	Tư nhân
	Cơ sở tổng hợp
	Cơ sở chăm sóc người già
	Cơ sở chăm sóc người khuyết tật
	Cơ sở chăm sóc trẻ em
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: Nếu cơ sở thuộc loại hình từ cột (1) đến (13) thì tích (x) vào cột tương ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                Riêng cột (2) ghi rõ tên ngành (ví dụ: y tế, giáo dục, chữ thập đỏ…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh/Tp…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng 2. TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỐI TƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ
	
	
	

	(Tính đến ngày 15/12/2012)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên cơ sở
	Số lượng đối tượng đang nuôi dưỡng
	Trẻ em được cho làm con nuôi 
	Đối tượng tự nguyện

	
	
	Tổng số đối tượng
	Trong đó:
	Tổng số
	Số trẻ em làm con nuôi nước ngoài
	Tổng số
	Trong đó 

	
	
	
	Trẻ em mồ côi
	Người cao tuổi
	Người khuyết tật
	Người tâm thần
	Người nhiễm HIV/
AIDS
	Đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp được tiếp nhận vào cơ sở
	Khác
	
	
	
	Bán trú
	Trẻ em

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nạn nhân của bạo lực gia đình
	Nạn nhân bị xâm hại tình dục
	nạn nhân bị buôn bán
	Người lang thang chờ đưa về nơi cư trú
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	Tổng số
	Trong đó trẻ em
	
	
	
	
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Nếu một người cùng lúc thuộc nhiều nhóm đối tượng thì lựa chọn theo mức hưởng chính sách cao nhất
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	
	


	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Tỉnh/Tp………………………………
	               …Ngày…tháng…năm 2013


TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 32

	STT
	
	Năm 2013
	Kế hoạch 

năm 2014

	1
	Tập huấn
	
	

	
	a) Số lớp
	
	

	
	b) Số người được tập huấn
	
	

	
	c) Kinh phí (triệu đồng)
	
	

	
	Trong đó:

+ Ngân sách TW
	
	

	
	+ Ngân sách địa phương
	
	

	
	+ Khác
	
	

	2
	Đào tạo hệ tại chức vừa học, vừa làm
	
	

	
	a) Số lớp
	
	

	
	b) Số người được đào tạo
	
	

	
	Trung cấp
	
	

	
	Cao đẳng
	
	

	
	Đại học
	
	

	
	c) Tổng kinh phí (triệu đồng)
	
	

	
	Trung ương hỗ trợ
	
	

	
	Địa phương
	
	

	
	Khác
	
	

	
	                       Thủ trưởng đơn vị
                (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 8

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM .....

(Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

	TT
	Quận/huyện/thị xã
	Tổng số hộ dân cư
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo %
	Số hộ cận nghèo
	Tỷ lệ hộ cận nghèo %

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chung
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày ….. tháng …… năm .....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 9

DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

 (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

	TT
	Quận/huyện/thị xã
	Số hộ nghèo
	Số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách xã hội
	Tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách xã hội %

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	 
	Chung
	 
	 
	 


Ngày ….. tháng …… năm .....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 10

DANH SÁCH HỘ NGHÈO 

CÓ THÀNH VIÊN LÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

	TT
	Quận/huyện/thị xã
	Số hộ nghèo
	Số hộ nghèo có thành viên là đối tượng  BTXH
	Tỷ lệ hộ nghèo có thành viên là đối tượng  BTXH %

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 

	 
	Chung
	 
	 
	 


Ngày ….. tháng …… năm .....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


